PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài 
Ngày nay, quá trình toàn cầu hoá và thay đổi công nghệ trở thành xu hướng phát triển không ngừng của các quốc gia trên thế giới. Một thời đại mới - thời đại công nghệ thông tin đang đến rất nhanh và có tác động mạnh mẽ đến tất cả các mặt đời sống xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của các ngành khoa học khác và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người. Công nghệ thông tin đã và đang là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, nó cùng với một số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục cũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012, Bộ GD&ĐT đã nêu rõ nhiệm vụ “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học” . Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT đã và đang có tác động mạnh mẽ làm thay đổi phương thức, phương pháp dạy học. 

Ngày 30/9/2008, Bộ GDĐT đã ra chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012. Chỉ thị nêu rõ: “CNTT là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lí, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục…”. 

Cụm từ “ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học” ngày càng được nhiều người nhắc đến trong các trường phổ thông, cao đẳng và đại học. Công nghệ thông tin được ứng dụng vào việc thiết kế các “giáo án điện tử” đang rất được chú trọng trong các nhà trường cũng như trong chủ trương của các sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn không ít giáo viên có những hiểu biết chưa đúng về việc sử dụng “giáo án điện tử” để hỗ trợ trong dạy học. Giáo viên đã biến một tiết dạy “giáo án điện tử” thành một buổi trình chiếu cho học sinh xem và ghi bài. Họ biến máy chiếu thành một “bảng đen thứ hai” để thay thế cho việc phải viết bảng cho học sinh chép bài (hình thức “Chiếu-Chép”). Vì vậy, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chưa cao.

Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ rõ: “Việc hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy bằng ứng dụng CNTT phải được thực hiện một cách hợp lý, tránh lạm dụng, tránh bệnh hình thức chỉ ứng dụng CNTT tại một số giờ giảng trong cuộc thi, trong khi không áp dụng trong thực tế hàng ngày”. 

Do đó, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là tích hợp cả truyền thông vào giáo dục. Công nghệ thông tin và truyền thông bao gồm đài và vô tuyến, cũng như các công nghệ kỹ thuật số mới hơn như máy tính và Internet được coi là những công cụ tiềm năng mạnh mẽ có khả năng tạo ra những thay đổi và cải cách cho giáo dục. 

Việc ứng dụng CNTT và tích hợp truyền thông vào trong dạy học là rất cần thiết. Nó được xem là công cụ dạy học hiện đại của người thầy. Vậy công nghệ 
thông tin và truyền thông là gì? Vai trò của nó với dạy học nói chung và dạy học môn GDQP–AN nói riêng như thế nào? Ứng dụng và tích hợp công nghệ thông tin với truyền thông vào dạy học môn GDQP–AN ra sao? Mỗi giáo viên sẽ sử dụng công cụ dạy học này như thế nào để mang lại hiệu quả cao?…Đó là những vần đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đang thu hút sự quan tâm của giáo viên hiện nay. Đây cũng chính là những trăn trở của những người đã và đang công tác trong lĩnh vực giảng dạy nói chung, giảng dạy bộ môn GDQP–AN nói riêng. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn sáng kiến:  “Ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp Truyền thông vào hỗ trợ giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng & An ninh ”.
2. Mục đích nghiên cứu 
· Nhận biết vai trò của việc ứng dụng CNTT và tích hợp truyền thông vào hỗ trợ giảng dạy môn GDQP & AN trong trường THPT.
3. Khách thể đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
   1.Đối tượng nghiên cứu:
- 
Học sinh khối 12 trường THPT. 

  2. Phạm vi nghiên cứu:
-  Ứng dụng CNTT và tích hợp truyền thông vào hỗ trợ giảng dạy môn GDQP & AN trong trường THPT.  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu
· Nghiên cứu tài liệu và những vấn đề liên quan để ứng dụng CNTT và tích hợp truyền thông vào hỗ trợ giảng dạy môn GDQP & AN trong trường THPT.  
5. Phương pháp nghiên cứu 
* Để hoàn thành sáng kiến này tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

· Phương pháp thu thập tài liệu.
· Phương pháp tâm lí học.
· Phương pháp tổng hợp kinh nghiệm.
· Phương pháp trao đổi, tọa đàm với đồng nghiệp.

· Phương pháp quan sát học tập của học sinh.

· Phương pháp thực nghiệm qua thực tế giảng dạy môn GDQP-AN của trường tôi trực tiếp giảng dạy.
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
1.1 Cơ sở lý luận:
          1.1.1 Khái niệm “Công nghệ thông tin: 

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin, là ngành sử dụng máy tính và các phần mềm của nó để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu nhập thông tin. Theo Nghị quyết 49/CP của Chính phủ ngày 4 tháng 8 năm 1993 thì “công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại- chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông- nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội”.

Theo Luật Công nghệ thông tin – 2006 do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 giải thích thuật ngữ: “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số”.
Như vậy, công nghệ thông tin là tập hợp các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại như máy tính, máy chiếu, mạng Internet… để cung cấp nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, đa dạng cho mọi lĩnh vực trong đời sống con người và xã hội. Đặc biệt, ngày nay Internet với các kết nối băng tầng rộng đã đi tới tất cả các trường học đã giúp cho việc ứng dụng các kiến thức, kĩ năng và hiểu biết về công nghệ thông tin vào dạy học đã dần trở thành hiện thực.
1.1.2. Khái niệm “Công nghệ thông tin và truyền thông”: 
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT - Information and Communication Technologies) là một “tập hợp đa dạng các công cụ và tài nguyên công nghệ được sử dụng để giao tiếp, tạo ra, phổ biến, lưu giữ và quản lý thông tin” . Các công nghệ này bao gồm máy tính, Internet, công nghệ truyền thông (đài và vô tuyến), và điện thoại.

Những năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của máy tính, mạng Internet và những lợi ích mà chúng mang lại cho xã hội nói chung, cho giáo dục nói riêng, khi nói đến công nghệ thông tin người ta thường chỉ nghĩ đến máy tính và mạng Internet. Tuy nhiên, công nghệ thông tin và truyền thông không chỉ là những công nghệ mới. Những công nghệ cũ như là điện thoại, phát thanh, truyền hình, mặc dù bây giờ chúng ít được quan tâm đến trong lĩnh vực giáo dục, nhưng chúng vẫn còn đóng góp nhiều hiệu quả to lớn trong hoạt động dạy và học, đặc biệt là ở các nước đang phát triển với nhiều khu vực còn hạn chế tiếp cận với máy tính. Còn đối với các nước phát triển, cụ thể là trong hệ thống giáo dục Tây phương, công nghệ thông tin và truyền thông đã được chính thức tích hợp vào chương trình học phổ thông. Người ta đã nhanh chóng nhận ra rằng công nghệ thông tin và truyền thông, bây giờ, là một trong số các viên gạch nền tảng của xã hội hiện đại. Nhiều quốc gia xem việc nắm vững những khái niệm và thành thạo các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông cơ bản là những năng lực tối thiểu của người học (cùng với năng lực đọc, viết và tính toán). 

1.1.3. Giáo án điện tử hay bài giảng điện tử: 

Giáo án là kế hoạch và dàn ý giờ lên lớp của giáo viên, bao gồm sáng kiến của giờ lên lớp, mục đích giáo dục và giáo dưỡng, nội dung, phương pháp, thiết bị, những hoạt động cụ thể của thầy và trò, khâu kiểm tra đánh giá... Tất cả được ghi ngắn gọn theo trình tự thực tế sẽ diễn ra trong giờ lên lớp. Giáo án được thầy giáo biên soạn trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp và quyết định phần lớn sự thành công của bài học.  

Nói một cách khác, giáo án là bản thiết kế cho tiến trình một tiết học, là bản kế hoạch mà người giáo viên dự định sẽ thực hiện giảng dạy trên lớp trên nhóm đối tượng học sinh nào đó. Với một bài học nào đó, với những đối tượng học sinh khác nhau, với những giáo viên khác nhau thì sẽ có những bản kế hoạch dạy học (giáo án) khác nhau. 

Giáo án theo từ điển Giáo dục học: “Giáo án là kế hoạch và dàn ý bài giảng của giáo viên được soạn trước ra giấy để tiến hành dạy học trong một hoặc hai tiết lên lớp” .Trong giáo án thường ghi chủ điểm, mục đích giáo dục và giáo dưỡng, nội dung chi tiết sắp xếp theo trình tự lên lớp, phương pháp và thủ thuật dạy - học của giáo viên và học sinh, công việc kiểm tra và đánh giá, ngoài ra còn chỉ ra những dụng cụ, thiết bị cần thiết phải dùng. Giáo án được chuẩn bị tốt là đảm bảo cho giờ dạy thành công, do đó cần cân nhắc, tính toán kĩ từng điểm nội dung, từng thủ thuật dạy - học, điều kiện thời gian và thiết bị sao cho phù hợp với đội tượng học sinh trong lớp. Thực tiễn cho thấy giáo án thực hiện thành công ở lớp này không nhất định sẽ thành công ở lớp khác. 

Bài giảng theo từ điển Giáo dục học: “Bài giảng là môt phần nội dung trong chương trình của một môn học được giáo viên trình bày trước học sinh” .Các yêu cầu cơ bản đối với bài giảng là: định hướng rõ ràng về chủ đề, trình bày có mạch lạc, có hệ thống và truyền cảm nội dung, phân tích rõ ràng, dễ hiểu các sự kiện, hiện tượng cụ thể có liên quan và tóm tắt có khái quát chúng, sử dụng phối hợp nhiều thủ pháp thích hợp như thuyết trình, chứng minh, giải thích, đàm luận, làm mẫu, chiếu phim, mở máy ghi âm, ghi hình v.v. Bài giảng luôn được xem như một đơn vị nội dung của chương trình có độ dài tương ứng với một hoặc hai tiết học. 

Khi ta thực thi một giáo án (kế hoạch dạy học) nào đó trên đối tượng học sinh cụ thể trong một không gian và thời điểm nhất định thì được coi là ta đang thực hiện một bài giảng. Như vậy, giáo án là tĩnh, bài giảng lại động. Một giáo án chỉ có thể trở thành bài giảng khi nó được thực thi. Hay nói một cách văn chương, nếu coi giáo án là “kịch bản” thì bài giảng được coi là “vở kịch được công diễn”. Bài giảng là tiến trình giáo viên triển khai giáo án của mình ở trên lớp. 

Giáo án điện tử: theo Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo thì “Giáo án điện tử có thể hiểu là giáo án truyền thống của giáo viên nhưng được đưa vào máy vi tính – giáo án truyền thống nhưng được lưu trữ, thể hiện ở dạng điện tử” . Khi giáo án truyền thống được đưa vào máy tính thì những ưu điểm, thế mạnh của CNTT sẽ phát huy trong việc trình bày nội dung cũng như hình thức của giáo án. 

Như vậy, giáo án điện tử không bao hàm có ứng dụng hay không việc ứng dụng CNTT trong tiết học mà giáo án đó thể hiện. Giáo án điện tử là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của giáo viên trên giờ lên lớp, toàn bộ hoạt động dạy học đó đã được đa phương tiện (multimedia) hoá một cách chi tiết, có cấu trúc chặt chẽ và logic được quy định bởi cấu trúc của bài học. Giáo án điện tử là một sản phẩm của hoạt động thiết kế bài dạy được thể hiện bằng vật chất trước khi bài dạy học được tiến hành và được lưu trữ dưới dạng một tập tin (file) điện tử.

Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp nhằm thực thi giáo án điện tử. Khi đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá, do giáo viên điều khiển thông qua môi trường đa phương tiện với sự hỗ trợ của CNTT. Nếu như bài giảng truyền thống là sự tương tác giữa thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình thức dạy - học truyền thống thì bài giảng điện tử là sự tương tác giữa thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình thức dạy - học có sự hỗ trợ của CNTT. Do đó, có rất nhiều mức độ tham gia của CNTT trong một bài giảng điện tử. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một chuẩn mực nào để đánh giá “bài giảng điện tử”. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị mà mức độ “bài giảng điện tử” sẽ khác nhau. 
1.1.4 Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông với dạy học:
Ngày nay, việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông được Đảng, Nhà nước và cả xã hội đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Trung ương IV khoá VII đã nêu rõ định hướng đổi mới phương pháp dạy học: “đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học ... là rất cần thiết cho sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục”. Đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học cũng được xác định trong điểm 2 điều 28 Luật Giáo dục: “…Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Như vậy, theo quy định của Luật giáo dục, giáo viên phải chuyển dần từ phương pháp dạy học truyền thống (giáo viên giữ vai trò trung tâm) sang phương pháp dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy và học để có thể phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh hứng thú trong học tập. Ngoài ra, giáo viên còn phải bồi dưỡng cho học sinh kĩ năng nhận biết bản chất vấn đề, có năng lực tư duy độc lập và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn. Để đạt mục tiêu trên, giáo viên phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học vì những lí do sau:

 Đầu tiên là việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình dạy học là phù hợp với yêu cầu của thời đại. Trong hệ thống giáo dục của các nước phát triển trên thế giới, công nghệ thông tin chính thức được đưa vào chương trình học phổ thông. Người ta nhanh chóng nhận ra rằng nội dung về công nghệ thông tin đã có ích cho tất cả các môn học khác nhau. Do đó, việc 
ứng dụng nó vào dạy học ở trường phổ thông Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Thứ hai là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: “từng bước phát triển giáo dục dựa trên công nghệ thông tin…công nghệ thông tin và đa phương tiện sẽ tạo ra thay đổi lớn trong hệ thống quản lí giáo dục, trong chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học”. Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định con đường phát triển cho giáo dục Việt Nam là “dựa trên công nghệ thông tin” và nó là phương tiện để thúc đẩy cuộc “cách mạng về phương pháp dạy và học” – nghĩa là thay đổi phương pháp dạy học trong nhà trường. Điều 4, Luật Công nghệ thông tin: “Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này”. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định “cấm sử dụng phương pháp đọc chép” trong trường phổ thông càng làm cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học được đẩy mạnh hơn. Cho nên, cũng không nên quá lạm dụng máy chiếu để thay cho tấm bảng đen, không nên biến đọc chép thành “chiếu-chép”. Thời gian qua, vẫn còn quan niệm đồng nhất giữa “ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học” với giáo án điện tử. Do đó, khi soạn một bài giảng bằng Powerpoint, giáo viên đưa tất cả những công việc của mình (ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, câu hỏi kiểm tra bài cũ, dặn dò…) và toàn bộ nội dung bài giảng lên các slides để “chiếu cho học sinh chép”. Theo tôi, đây là một quan niệm chưa thật sự chính xác vì công nghệ thông tin không phải là một giáo án, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và giúp giáo viên cung cấp cho học sinh nhiều nguồn tư liệu khác nhau về một sự vật, hiện tượng như: kênh chữ, kênh hình, phim tư liệu…để cho học sinh tự tìm ra tri thức cho mình. Từ đó, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

Thứ ba, công nghệ thông tin đã góp phần hiện đại hóa các phương tiện dạy học,các phần mềm dạy học như Lecture Maker, Adobe Presenter, Articulate, iSpring Presenter, Powerpoint…sẽ giúp giáo viên tạo bài giảng phù hợp nhu cầu của học sinh, giúp học sinh có nhiều phương pháp tiếp thu kiến thức. Đặc biệt, nó sẽ giúp cho giáo viên tạo ra một lớp học mang tính tương tác hai chiều: giáo viên – học sinh và ngược lại. Điều này phù hợp với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì “học là quá trình thu nhận thông tin có định hướng, có sự tái tạo và phát triển thông tin; dạy là quá trình phát thông tin và giúp người học thực hiện quá trình trên một cách có hiệu quả”. Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp học sinh tiếp nhận thông tin bài học hiệu quả hơn và sẽ biến những thông tin đó thành kiến thức của mình. Đồng thời, nó cũng phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, khai thác nhiều giác quan của người học để lĩnh hội tri thức. 

Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học cũng giúp giáo viên rút ngắn thời gian giảng dạy, có thời gian đầu tư cho quá trình dẫn dắt, tạo tình 
huống có vấn đề để kích thích tư duy sáng tạo của học sinh. Học sinh có thể dễ dàng hình dung và có khái niệm chính xác về các hình ảnh, sự vật, hiện tượng khi tiếp xúc với chúng bằng những hình ảnh trực quan (hình tư liệu, bản đồ, những đoạn phim tư liệu …). Như vậy, ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là một nhu cầu cấp thiết đối với hệ thống giáo dục Việt Nam vì nó giúp giáo viên có nhiều thời gian hơn để dẫn dắt học sinh nắm bắt vấn đề, tạo tình huống có vấn đề để kích thích sự tư duy sáng tạo của học sinh. Mặt khác, nó cũng sẽ giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội tri thức khi được tiếp xúc với nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Từ đó, hình thành cho người học kĩ năng tự tiếp thu tri thức, độc lập trong tư duy và hứng thú, hăng say trong học tập.

Vì vậy, công nghệ thông tin ngày càng chiếm giữ vị trí quan trọng trong dạy học và nó càng có vai trò quan trọng hơn đối với việc dạy và học môn GDQP–AN.

          1.2. Cơ sở thực tiễn:
        GDQP–AN là môn học chính khóa có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. GDQP–AN là một nội dung của giáo dục, rèn luyện hình thành nhân cách, góp phần nâng cao dân trí quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. GDQP–AN là nội dung quan trọng trong chiến lược đào tạo toàn diện con người mới XHCN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 27, Luật Giáo dục đã quy định: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Vì vậy, Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT có vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là một bộ phận quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân. Góp phần nâng cao ý thức Quốc phòng – An ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân, xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục nói chung, môn học GDQP–AN nói riêng chính là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động giáo dục nhằm giúp trang bị cho người học những tri thức; kỹ năng, kỹ xảo; nhân sinh quan và các phương pháp giải quyết vấn đề. Dựa trên những nền tảng ấy, các cá nhân có khả năng gia nhập vào cuộc sống xã hội một cách có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bản sắc văn hoá dân tộc. 

Nội dung chương trình môn học GDQP–AN cấp THPT bao gồm nội dung lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết bao gồm các vấn đề về lịch sử, chính trị, chiến lược, chiến thuật,… Việc tiếp cận và tái hiện lại lịch sử, cách bố trí chiến lược phòng thủ - tấn công, các trận đánh, tình hình biển đảo là một công việc rất khó khăn. Vì vậy, nếu giáo viên sử dụng những tư liệu như: hình ảnh, bản đồ, biểu đồ và đặc biệt là phim tư liệu vào giảng dạy thì sẽ góp phần rất lớn giúp học sinh có thể tái hiện lại được nội dung kiến thức mà giáo viên đã truyền
đạt. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp truyền thông vào giảng dạy môn GDQP–AN là vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời đại. Nó mang tính lịch sử vì đáp ứng được yêu cầu của dạy học: truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất và đáp ứng được yêu cầu của môn học. Nó mang tính thời đại vì phù hợp với yêu cầu thực tại, phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Ngày nay, thời đại tin học đã thực sự đến và việc ứng dụng tin học vào dạy học đang là xu hướng của tất cả các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, xét về góc độ tâm lí lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn phát triển của nhận thức và con đường nhận thức của các em cũng không thoát khỏi quy luật: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và thực tiễn. Do đó, việc sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn GDQP-AN để có thể cung cấp cho các em những tư liệu trực quan sinh động (tranh ảnh, bản đồ, phim tư liệu…), giúp các em có thể tự học và chủ động chiếm lĩnh tri thức là hoàn toàn phù hợp với các em. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học môn GDQP-AN cấp THPT cụ  thể  là đưa công nghệ vào trong bài giảng của giáo viên, dựa  trên các kĩ năng sử dụng máy tính và các phần mềm như: sử dụng Internet; trao đổi thông tin qua E-mail; truy tìm tài nguyên học tập trên Internet; soạn bài giảng, tài liệu bằng công cụ soạn thảo văn bản (MS Word); trình bày bài giảng bằng công cụ trình diễn đa phương tiện (MS PowerPoint); sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ  trợ dạy và học như: chụp lại màn hình (Camtasia), làm phim từ các hình ảnh (Photo Story - DST), làm mẫu quảng cáo (MS Publisher), biên tập phim (Windows Movie Maker), …;  thiết kế Web đơn giản. Mặt khác, Việt Nam cũng đang trên đường đổi mới và hội nhập nên không thể không tiếp nhận những tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp truyền thông vào dạy học môn GDQP-AN ở cấp THPT là vấn đề cần thiết, có một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy và đổi mới phương pháp giảng dạy.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY 
  2.1.Về phía nhà trường:
Được sự quan tâm, sự đánh giá đúng đắn của Ban giám hiệu về vị trí, vai trò môn học GDQP-AN, nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

2.2 .Về phía giáo viên: 
Hiện nay, nhà trường có 03 giáo viên tham gia giảng dạy bộ môn GDQP-AN đều có trình độ từ Đại học trở lên và được qua đào tạo qua 6 tháng giáo viên GDQP-AN. Đủ đáp ứng như cầu giảng dạy môn GDQP-AN theo phân phối chương trình (1 tiết/tuần).

100% giáo viên biết sử dụng máy vi tính và các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu, máy bắn tập MBT-03,… Thường xuyên được tập huấn kiến thức quốc phòng vào đầu mỗi năm học. Ngoài ra các giáo viên đều có kiến thức và trình độ tin học, được học tập bồi dưỡng kiến thức tin học và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ tin học .

Hầu hết các giáo viên đều có sử dụng CNTT trong các tiết dạy, các tiết thao giảng; đã quen với việc ứng dụng CNTT làm đồ dùng dạy học soạn giáo án điện tử và bài giảng điện tử. Điều này đã được đánh giá bằng chất lượng của giáo viên tham dự các hội thi và chuyên đề giáo dục trong nhà trường.

           2.3.Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng và quyết định việc định hướng tổ chức công tác giảng dạy. Từ năm học 2008-2009 đến nay, do Bộ giáo dục và đào tạo có sự thay đổi và cải cách SGK và chương trình giảng dạy nên nhà trường đã có được sự đầu tư của cấp trên tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác GDQP-AN. Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác GDQP-AN nhà trường có 01 phòng học chuyên môn, 01 phòng đựng các dụng cụ và thiết bị, 01 máy bắn tập (MBT-03), 12 khẩu súng tiểu liên AK (cắt bổ - cấp 5), lựu đạn cắt bổ, lựu đạn tập, bông, băng, nẹp, cáng cứu thương, sân tập luyện rộng rãi có nhiều cây xanh bóng mát, tranh ảnh đầy đủ,… Hàng năm, vào đầu mỗi năm học nhà trường cũng có kế hoạch để sửa chữa, mua sắm thêm các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy và học tập môn GDQP-AN.

Toàn trường có 02 phòng thực hành máy vi tính chuyên dùng được nối mạng LAN và Internet; 03 máy vi tính phục vụ cho giáo viên truy cập internet đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu, thông tin phục vụ công tác giảng dạy; 05 phòng trình chiếu đa phương tiện được trang bị sẵn máy vi tính, tivi LCD màn ảnh rộng, loa; 02 máy vi tính xách tay; 02 máy chiếu Projecter; 01 máy scanner và một số các máy vi tính , máy in, máy photocopy phục vụ cho công tác quản lý, kế toán, khảo thí, thư viện, văn thư lưu trữ,…

Như vậy, xuất phát từ thực tế nhà trường cho thấy Ban giám hiệu luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại giúp cho giáo viên có thể tiếp cận nhanh với CNTT nhằm ứng dụng vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn GDQP-AN, các hoạt động ngoại khóa và tập luyện môn GDQP-AN. Đồng thời Ban giám hiệu luôn chỉ đạo sát sao giáo viên về chuyên môn, thường xuyên dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy. 
Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học ngoại khóa nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ tin học.
   2.4.Về phía học sinh:
               Nhận thức của một bộ phận học sinh còn chưa đầy đủ, chưa đặt nhiều sự quan tâm đến môn học, ý thức thái độ dành cho môn học thiếu tính nghiêm túc, học sinh quan tâm nhiều đến các môn học mang lại lợi ích cho cá nhân, dành sự quan tâm cho các môn thi đại học. Học sinh chỉ cần chú ý đến các nội dung tiến hành kiểm tra với ý thức chỉ cần trên điểm trung bình nên sự hiểu biết về các nội dung học tập chưa sâu sắc, có thái độ thờ ơ trước diễn biến của đất nước.
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG VÀO HỖ TRỢ GIẢNG DẠY MÔN GDQP & AN
         3.1. Xây dựng hệ thống giáo án điện tử:
Như đã trình bày ở phần cơ sở lí luận, giáo án điện tử chính  là giáo án truyền thống của giáo viên nhưng được đưa vào máy vi tính – giáo án truyền thống nhưng được lưu trữ, thể hiện ở dạng điện tử”. Việc trình bày nội dung cũng như hình thức của giáo án sẽ được tối ưu và phát huy nhờ các phần mềm tin học.

Microsoft Word 2007 là phần mềm tin học được sử dụng để xây dựng hệ thống giáo án điện tử trong sáng kiến này là phần mềm thuộc bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office phiên bản 2007 của hãng Microsoft. Đây là công cụ mạnh nhất và được tất cả các giáo viên sử dụng thành thạo nhất để tạo giáo án điện tử. Ngoài ra, giáo viên có thể lưu giáo án điện tử dưới dạng các tập tin html để đưa lên website sau này hoặc nếu không có máy vi tính thì giáo viên có thể sử dụng để in bài giảng ra các tờ giấy A4.

Hệ thống giáo án điện tử là tập hợp gồm nhiều giáo án điện tử. Nội dung xây dựng hệ thống giáo án điện tử môn GDQP-AN 12 dựa trên toàn bộ chương trình sách giáo khoa và khung chương trình môn GDQP-AN 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình để thiết kế một giáo án điện tử trong hệ thống các giáo án điện tử chương trình GDQP-AN 12 là:

- Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học: kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

- Bước 2: Xác định kiến thức đã biết – đã học, kiến thức liên quan đến chủ đề.

- Bước 3: Xác định điểm trọng tâm dạy học và điểm khó.

- Bước 4: Dự kiến phương tiện dạy học.

- Bước 5: Dự kiến các tài liệu hỗ trợ học sinh.

- Bước 6: Thiết kế các hoạt động dạy học (chia cột theo mẫu của Sở Giáo dục & Đào tạo ban hành)

Sau đây là quy trình thiết kế một giáo án điện tử với chủ đề 07, tiết 01: “Lợi dụng địa hình, địa vật”, sử dụng chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Office 2007.

- Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học: kiến thức, kĩ năng, thái độ (theo chuẩn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

  + Về kiến thức: Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật.

  + Về kĩ năng: Bước đầu biết vận dụng các tư thế, động tác phù hợp với địa hình, địa vật.

  + Về thái độ: Tích cực tập luyện, không ngại khó, ngại bẩn.

- Bước 2: Xác định kiến thức đã biết – đã học, kiến thức liên quan đến chủ đề.

  + Kiến thức đã học: Kỹ thuật các động tác vận động cơ bản trên chiến trường (đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn, vọt tiến).

  + Kiến thức liên quan: Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, kỹ thuật ném lựu đạn.

- Bước 3: Xác định điểm trọng tâm dạy học và điểm khó.

Cách lợi dụng địa hình, địa vật.

- Bước 4: Dự kiến phương tiện dạy học.

Máy vi tính, máy chiếu, súng tiểu liên AK, các vật che khuất, che đỡ,…

- Bước 5: Dự kiến các tài liệu hỗ trợ học sinh.
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- Bước 6: Thiết kế các hoạt động dạy học.

  + Hoạt động 1: Những vấn đề chung về địa hình, địa vật.

  + Hoạt động 2: Cách lợi dụng địa hình, địa vật.

Sản phẩm cuối cùng mà người giáo viên  thu được sau quy trình này là một giáo án GDQP-AN 12 hoàn chỉnh bằng tập tin Microsoft Word (*.doc) được lưu trên đĩa cứng máy vi tính.

3.2. Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử:
Dựa trên hệ thống giáo án điện tử đã được biên soạn ở giai đoạn trước, sáng kiến đã ứng dụng xây dựng hệ thống bài giảng điện tử nhằm mục đích thực thi và đa phương tiện hóa một cách chi tiết các giáo án điện tử.

Sáng kiến sử dụng phần mềm PowerPoint 2007 để biên soạn các bài trình chiếu. Đây chính là phần mềm trình diễn nổi tiếng của hãng Microsoft  nằm trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office và đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Powerpoint là một ý tưởng rất độc đáo và từ lâu đã trở phương tiện không thể thiếu cho các nhà diễn thuyết, hội nghị, hội thảo khoa học, các chuyên viên tiếp thị quảng bá sản phẩm, ... Vào thời điểm này Powerpoint đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục. Với nhiều tính năng mới được bổ sung, Powerpoint đang trở thành công cụ phổ biến nhất giúp các giáo viên biên soạn và trình diễn các bài trình giảng với sự trợ giúp của máy tính.

Giai đoạn đầu tiên trong việc thiết kế bài trình chiếu thì đa phương tiện hóa những kiến thức từ giáo án điện tử là nét đặc trưng cơ bản, cốt lõi và quan trọng nhất. Các tư liệu đa phương tiện liên quan đến bài học có thể được tìm kiếm trực tiếp từ internet hay giữa các đồng nghiệp, nhưng điều quan trọng nhất là phải phù hợp, liên quan đến nội dung bài giảng và hình thức phải đa dạng. Sự đa dạng thể hiện ở những hình ảnh, âm thanh, các đoạn phim tư liệu, các mô hình mô phỏng trên máy tính, … có thể được tìm kiếm, sưu tập, xử lý hoặc tạo mới bằng những phần mềm xử lí hình ảnh, xử lí phim. Ví dụ: Xây dựng bài trình chiếu về “Nhà trường quân đội” thì giáo viên phải tìm kiếm, tập hợp những tư liệu đa phương tiện về các trường quân đội như hình ảnh, video, đoạn clip, …về các trường trong hệ thống nhà trường quân đội để khơi gợi được tính trực quan của bài trình chiếu.

Sau khi đã thiết kế xong bài trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint thì giai đoạn tiếp theo sẽ sử dụng phần mềm iSpring Presenter hoặc Articulate Presenter để xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến từ những bài trình chiếu trên, tích hợp âm thanh, hình ảnh, đoạn phim minh hoạ và lời giảng của giáo 
viên. Những bài giảng điện tử này khi đưa lên trang web thì học sinh có thể tự học ở nhà nhưng vẫn tương tác được với bài giảng của giáo viên thông qua các bài tập, bài trải nghiệm, bài trắc nghiệm trong bài giảng điện tử, tương tự như khi học sinh đang học trên lớp. Nếu gặp vướng mắc hay thắc mắc gì học sinh có thể gửi email để hỏi thêm giáo viên hoặc gửi trực tiếp lên trang web (diễn đàn). Có thể những câu hỏi, những thắc mắc đó sẽ không cần người giáo viên phải trả lời nữa, mà sẽ có những học sinh khác hiểu vấn đề và trả lời thay cho giáo viên. 

3.3. Xây dựng hệ thống bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá trực tuyến:
Quá trình dạy-học là một quá trình hai chiều xảy ra giữa người học và người dạy. Người giáo viên ngoài việc truyền đạt kiến thức và hướng dẫn cho người học cách thức chiếm lĩnh tri thức thì người giáo viên nhận được những thông tin phản hồi từ học sinh cũng rất quan trọng. Sự phản hồi giúp người giáo viên xác định trình độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học, phát hiện ra những mặt đã đạt được và chưa đạt được mà môn học đã đề ra đối với học sinh, qua đó tìm ra những khó khăn và trở ngại trong quá trình học tập của học sinh… Sự phản hồi có thể xảy ra bằng nhiều kênh thông tin và bằng nhiều phương tiện khác nhau. Hệ thống bài tập, câu hỏi kiểm tra cũng là một trong những phương tiện phản hồi hiệu quả nhất, giúp giáo viên nhanh chóng điều chỉnh được phương pháp dạy, lượng kiến thức truyền đạt của mình.

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nội dung kiến thức liên quan đến bài học trong chương trình sách giáo khoa GDQP–AN 12 được soạn bằng phần mềm iSpring Presenter hoặc Articulate QuizMaker. Hệ thống bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá trực tuyến có ưu điểm là giáo viên có thể đưa các đoạn video, các clip, âm thanh và hình ảnh,.. vào trong từng câu hỏi. Ngoài ra chương trình soạn bài tập trắc nghiệm này cho phép soạn 10 kiểu đề trắc nghiệm khác nhau như câu hỏi đúng/sai, đa lựa chọn, điền khuyết…. Sau khi làm bài chương trình sẽ chấm và hiển thị điểm số của người làm đồng thời gửi kết quả về email hoặc máy chủ của giáo viên và học sinh nếu ứng dụng trực tuyến.

3.4. Bước đầu tích hợp truyền thông vào giảng dạy (thành lập hộp thư điện tử (Email), xây dựng trang web hỗ trợ học trực tuyến):
Nhằm tích hợp truyền thông vào giảng dạy sáng kiến bước đầu sử dụng các công cụ sẵn có của trang thông tin điện tử miễn phí http://www.google.com.vn để tạo một tài khoản. Từ tài khoản này giáo viên có thể thành lập hộp thư điện tử có địa chỉ mail (@gmail.com), xây dựng trang web hỗ trợ học trực tuyến: https://sites.google.com/site/gdqpanthpt.
      3.4.1. Thành lập hộp thư điện tử (Email):

* Ý nghĩa:

Thành lập hộp thư điện tử nhằm phục vụ tốt hơn mục đích công tác giảng dạy, học tập giữa giáo viên với học sinh, giữa giáo viên với các giáo viên khác, giữa giáo viên với các bộ phận trong nhà trường được kịp thời, thuận lợi, nhanh chóng. Hộp thư điện tử giúp cho giáo viên có thể trao đổi thông tin với các học sinh mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý, không gian, thời gian và số lượng đối tượng giao tiếp. Hơn nữa giáo viên có thể trao đổi với cộng đồng thông qua các diễn đàn và website về chủ đề giáo viên quan tâm.
* Cách thực hiện và quản lí hộp thư điện tử:

Vào trang web http://mail.google.com để tạo một hộp thư điện tử: Nhấp vào nút “Đăng ký” để đăng ký mail. Sau đó điền đầy đủ thông tin như họ, tên, tên hộp mail, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, điện thoại di động, tên quốc gia,… Nhấp vào nút “Đồng ý”. Vậy là đã xong bước tạo hộp thư điện tử có dạng tên_hộp_mail@gmail.com .

Để thuận tiện trong việc phân loại, sắp xếp, quản lí số lượng lớn những thư điện tử, bài thu hoạch, bài kiểm tra hoặc những thắc mắc của học sinh gửi vào sau này, giáo viên sẽ tạo các nhãn ứng với tên lớp và niên khóa trong tài khoản email của giáo viên. Dựa trên những nhãn đã tạo ra đó giáo viên sẽ tạo ra những bộ lọc phù hợp với lớp và niên khóa của học sinh. Những email mà học sinh gửi đến theo đúng tiêu đề mà giáo viên đã yêu cầu sẽ được tự động chuyển chính xác vào các nhãn. Từ đó giáo viên sẽ không bỏ sót thư nào và phân loại email của học sinh  một cách dễ dàng. Ví dụ: giáo viên sẽ tạo 04 nhãn với tiêu đề 12A1, 12A2, 12A3, 12A4 trong hộp mail của mình và tạo 04 bộ lọc. Những học sinh nào gửi email nộp bài thu hoạch, gửi thắc mắc,… có tiêu đề bắt đầu bằng 12A1 thì email đó sẽ được tự động chuyển vào nhãn 12A1, tương tự như vậy cho các nhãn còn lại. Điều đặc biệt quan trọng chính là giáo viên phải yêu cầu học sinh khi gửi email nộp bài hoặc trao đổi phải thêm từ khóa bắt đầu bằng tên lớp của mình.

Giáo viên có thể cài đặt trả lời thư tự động, nhằm giúp học sinh biết chính xác đã gửi mail đến đúng địa chỉ mail của giáo viên hay chưa? Và giáo viên đã nhận được mail của chính học sinh đó hay chưa?

             3.4.2. Xây dựng trang thông tin điện tử hỗ trợ học trực tuyến:

* Ý nghĩa:

Trang web có thể giúp học sinh củng cố lại kiến thức, tự học, học ở bất kỳ vị trí, địa điểm nào chỉ cần có một máy tính nối mạng.

* Cách thực hiện:

Từ  tài khoản của email, giáo viên đồng thời cũng được Google cung cấp thêm một website miễn phí tồn tại mãi mãi với hộp thư điện tử. Địa chỉ trang web có dạng là https://sites.google.com/site/tên_trang, cụ thể với sáng kiến này trang web có địa chỉ: https://sites.google.com/site/gdqpanthpt. Sau khi trang web đã được tạo, giáo viên tiếp tục điều chỉnh, trang trí và thiết kế theo đúng ý của giáo viên mong muốn với những bố cục, font chữ, hình ảnh, âm thanh, video, các tài liệu liên quan đến môn GDQP-AN, các giáo án điện tử, các bài giảng điện tử, hệ thống câu hỏi đánh giá của môn GDQP-AN đã được xây dựng ở bước trước đó.

3.5. Ứng dụng đề tài:

Khách thể nghiên cứu là tất cả học sinh 04 lớp 12 thuộc lớp cơ bản A, năm học 2015-1016. Được chia thành 2 nhóm:

- Nhóm thực nghiệm (n=90): tất cả học sinh thuộc 02 lớp 12A1 và 12A3.

- Nhóm đối chứng (n=90):    tất cả học sinh thuộc 02 lớp 12A2 và 12A4.
Tất cả học sinh trên đều không mắc các bệnh liên quan đến hệ tim mạch, hệ hô hấp và không bị khuyết tật hệ vận động hoặc khó khăn trong việc điều khiển hệ vận động. Điều kiện học tập của hai nhóm là như nhau.

Nội dung chương trình thực nghiệm: chương trình sách giáo khoa môn lớp 12 GDQP-AN của Bộ GD&ĐT ban hành.

- Nhóm thực nghiệm: có ứng dụng CNTT và tích hợp truyền thông.

- Nhóm đối chứng: không ứng dụng CNTT và truyền thông hoặc ứng dụng CNTT nhưng không tích hợp truyền thông.

Thời gian thực nghiệm trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm, được tiến hành theo hình thức so sánh song song nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.
4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 
Sáng kiến chỉ mới ở mức độ thí điểm, ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp Truyền thông (ICT) vào hỗ trợ giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng & An ninh 12 nhưng cũng đã thu được những hiệu quả đáng kể bước đầu.
        4.1.Ứng dụng và phát huy phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm:
Sáng kiến đã bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ mà Nghị quyết TƯ 2, Khóa VIII, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học. Phát triển phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân nhất là trong thanh niên” Áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại giúp cho học sinh có năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự giải quyết vấn đề trở thành những con người có ích cho xã hội và làm chủ tương lai của đất nước. Kết quả này cũng đảm bảo so với giải pháp mà Bộ GD&ĐT đã đưa ra trong Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020: “…Thực hiện cuộc vận động toàn ngành đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên”.

Sáng kiến đã khơi gợi và khai thác động lực học tập trong bản thân học sinh để phát triển chính họ. Chính việc khai thác tốt động lực này nên hiệu quả của việc học tập của học sinh ngày càng được nâng cao. 

 Sáng kiến đã tạo khả năng để học sinh  thích ứng tốt với đời sống xã hội sau này. Học sinh từng bước hình thành kĩ năng và thói quen sử dụng Internet như là một công cụ, một phương tiện để chủ động và tích cực chiếm lĩnh tri thức có sự định hướng của giáo viên.
         4.2. Phân tích hiệu quả giáo dục của sáng kiến.
        4.2.1.Trước thực nghiệm sư phạm:
Để đảm bảo tính khách quan và sự tin cậy, tiến hành so sánh giá trị trung bình của chỉ số điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) môn GDQP-AN lớp 11 của hai nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng. Kết quả tính toán được trình bày trên bảng 1:

	Nhóm thực nghiệm
(n=90)
	Nhóm đối chứng
(n=90)
	t
	p
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	6.53
	1.00
	15.38
	0.04
	6.71
	1.02
	15.12
	0.04
	-0.9
	>0.05


Bảng 1: Chỉ số điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) môn GDQP-AN lớp 11 của hai nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng trước thực nghiệm sư phạm

* Trong đó:
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: là giá trị trung bình; ( : độ lệch chuẩn; Cv%: hệ số biến sai;



( : tính đại diện; t : chỉ số t-Student; p : ngưỡng xác suất

Qua bảng trên cho thấy, tập hợp mẫu có sự phân tán giữa các cá thể nghiên cứu (Cv% > 10%) ở cả nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Tuy giữa các cá thể nghiên cứu trong tập hợp mẫu ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng có độ dao động và biến thiên nhất định nhưng hầu hết tất cả các giá trị trung bình mẫu đều đủ đại diện cho số trung bình tổng thể (( < 0.05).

Chỉ số điểm trung bình cả năm môn GDQP-AN của nhóm thực nghiệm thấp hơn nhóm đối chứng nhưng sự khác biệt các chỉ số giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê với xác suất P>0.05, vì đều có |t(tính)| ( 0.9 < t(0.05) ( 1.96. Điều đó, chứng tỏ trình độ ban đầu của hai nhóm tương đương nhau.

Kết quả nghiên cứu còn được thể hiện trên biểu đồ 1:
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           Biểu đồ 1: So sánh chỉ số điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) môn GDQP-AN lớp 11 của hai nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng trước thực nghiệm sư phạm
       4.2.2. Sau thực nghiệm sư phạm:

Sau thời gian thực nghiệm 01 học kỳ, tiến hành so sánh số liệu giữa 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng bằng hình thức so sánh trình tự và so sánh song song.

* So sánh trình tự ở nhóm thực nghiệm (12A1 và 12A3):

Kết quả tính toán so sánh chỉ số điểm trung bình trước thực nghiệm (ĐTBCN 11) với chỉ số điểm trung bình sau thực nghiệm (ĐTBHK1 12) của nhóm thực nghiệm được thể hiện trên bảng 2:

	STT
	CHỈ SỐ
	
	t
	p

	
	
	Trước TN
	Sau TN
	
	

	1
	ĐTB
	6.53
	7.63
	7.28
	<0.001


      Bảng 2: So sánh sự tiến bộ trong học tập (ĐTB) của nhóm thực nghiệm (n=90) sau thực nghiệm sư phạm

Qua bảng trên cho thấy, sau quá trình thực nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp truyền thông thì học sinh có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, đảm bảo độ tin cậy có ý nghĩa thống kê với xác xuất P < 0.001, vì đều có t(tính) ≈ 7.28 > t0.001 = 3.291. 

Kết quả nghiên cứu còn được thể hiện trên biểu đồ 2:
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          Biểu đồ 2: So sánh sự tiến bộ trong học tập (ĐTB) của nhóm thực nghiệm (n=90) sau thực nghiệm sư phạm
* So sánh song song giữa nhóm thực nghiệm (12A1 và 12A3) với nhóm đối chứng  (12A2 và 12A4):

Kết quả tính toán được trình bày trên bảng 3:

	STT
	CHỈ SỐ
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	t
	p
	WTN
(%)
	WĐC

(%)
	d%

	1
	ĐTB
	7.63
	7.22
	2.92
	<0.05
	15.52
	7.35
	8.17


        Bảng 3: So sánh sự tiến bộ trong học tập (ĐTB) của nhóm thực nghiệm (n=90) với nhóm đối chứng (n=90) sau thực nghiệm sư phạm

Sau quá trình thực nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp truyền thông thì học sinh có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập. Ở nhóm thực nghiệm kết quả học tập tăng cao và rõ rệt hơn nhóm đối chứng, nhịp độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tăng hơn 8.17% so với nhóm đối chứng. Sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê, đảm bảo độ tin cậy với xác xuất P < 0.05, vì có t(tính) ≈ 2.92 > t0.05 = 1.96. 

Kết quả nghiên cứu còn được thể hiện trên biểu đồ 3:
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         Biểu đồ 3: So sánh sự tiến bộ trong học tập (ĐTB) của nhóm thực nghiệm (n=90) với nhóm đối chứng (n=90) sau thực nghiệm sư phạm
4.2.3. Thống kê kết quả xếp loại học tập sau thực nghiệm:

Số lượng học sinh theo kết quả học của nhóm thực nghiệm (n=90) và nhóm đối chứng (n=90) trước và sau thực nghiệm sư phạm được trình bày trên bảng 4:
	
	NHÓM THỰC NGHIỆM
	NHÓM ĐỐI CHỨNG

	
	TRƯỚC TN
	SAU TN
	TRƯỚC TN
	SAU TN

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Giỏi
	9
	10.0%
	36
	40.0%
	12
	13.3%
	22
	24.4%

	Khá
	32
	35.6%
	42
	46.7%
	38
	42.2%
	48
	53.3%

	TB
	47
	52.2%
	12
	13.3%
	40
	44.4%
	20
	22.2%

	Y-K 
	2
	2.2%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%


Bảng 4: Thống kê số lượng học sinh theo kết quả học của nhóm thực nghiệm (n=90) và nhóm đối chứng (n=90) trước và sau thực nghiệm sư phạm

Kết quả thống kê, so sánh cho thấy: Sau 01 học kỳ thực nghiệm số lượng học sinh có kết quả học tập môn GDQP-AN: mức yếu - kém ở nhóm thực nghiệm đã không còn, số lượng học sinh trung bình ở nhóm thực nghiệm giảm hơn so với nhóm đối chứng, số lượng học sinh khá – giỏi ở nhóm thực nghiệm tăng cao hơn so với nhóm đối chứng.

Kết quả nghiên cứu còn được thể hiện trên biểu đồ 4:

* Nhóm thực nghiệm:
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* Nhóm đối chứng:


[image: image11.emf]Trước thực nghiệm sư phạm

13.3%

42.2%

44.4%

 
[image: image12.emf]Sau thực nghiệm sư phạm

24.4%

53.3%

22.2%



[image: image13.emf]Giỏi Khá Trung Bình Yếu-Kém


         Biểu đồ 4: Thống kê số lượng học sinh theo kết quả học của nhóm thực nghiệm (n=90) và nhóm đối chứng (n=90) trước và sau thực nghiệm sư phạm
4.2.4. Thống kê số ngày nghỉ học không phép của học sinh:

So sánh số ngày nghỉ học không phép, không lí do của học sinh trong quá trình thực nghiệm được thể hiện qua bảng 5:
	
	NHÓM THỰC NGHIỆM
	NHÓM ĐỐI CHỨNG

	Số ngày nghỉ không phép
	03
	11


 Bảng 5: Thống kê số lượng học sinh nghỉ học không phép của nhóm thực nghiệm (n=90) và nhóm đối chứng (n=90) trong quá trình thực nghiệm sư phạm

Kết quả thống kê ở bảng 5 cho thấy: Trong quá trình thực nghiệm ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp Truyền thông (ICT) vào hỗ trợ giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng & An ninh 12, học sinh ở nhóm thực nghiệm đi học đều hơn, giảm tình trạng nghỉ học không phép, không lí do; đã có sự yêu thích, say mê trong học tập môn GDQP-AN hơn nhóm học sinh đối chứng.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận: 

Qua quá trình ứng dụng, trên cơ sở những kết quả thu được, sáng kiến đã thể hiện tính tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQP–AN khối 12. Học sinh có nhiều hứng thú hơn trong học tập, tích cực và chủ động chiếm lĩnh kiến thức về môn học cũng như các vấn đề khác liên quan hơn. Các em có thể tự học để củng cố kiến thức ở nhà, làm bài tập theo nhóm, chủ động sử dụng Internet và hình thành thói quen sử dụng internet để tìm kiếm khai thác thông tin.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp Truyền thông (ICT) vào hỗ trợ giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng & An ninh 12 đã tạo niềm ham thích, xây dựng động cơ học tập cho học sinh. Số buổi nghỉ không phép của học sinh giảm. Chất lượng công tác dạy và học môn GDQP–AN được thể hiện qua sự tương quan so sánh điểm tổng kết học kỳ với điểm tổng kết của năm học trước. Cụ thể, so sánh với điểm tổng kết học kỳ II năm học lớp 11 của các em  (đối tượng nghiên cứu) so với điểm tổng kết học kỳ I năm nay thì số lượng học sinh khá, giỏi môn GDQP–AN tăng, khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa về mặt thống kê.

Do đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin và tích hợp Truyền thông (ICT) vào hỗ trợ giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng & An ninh 12 là khoa học, hợp lý, đạt kết quả tốt và hiệu quả cao.
Bước đầu sáng kiến chỉ mới được ứng dụng trong phạm vi hẹp (02 lớp 12). Để phát huy hiệu quả của sáng kiến, làm cho phạm vi ứng dụng của sáng kiến được rộng rãi hơn cho tất cả các khối lớp học môn GDQP-AN cũng như những bộ môn khác thì phải kết hợp từ nhiều phía.
2. Khuyến nghị: 

            * Đối với nhà trường:

Nhà trường nên tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất (trang thiết bị, máy tính) để có thể ứng dụng triển khai vào dạy ở các khối lớp.

Xây dựng thư viện số để học sinh có điều kiện và cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với internet.

Điều tra, khảo sát lắp đặt các điểm phát wifi trên toàn bộ các dãy phòng học và sân trường, giúp cho giáo viên có thể dễ dàng tiếp cận với internet ở bất cứ vị trí nào trong khuôn viên nhà trường.

Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho giáo viên được tập huấn, học tập nâng cao trình độ tin học.

Xây dựng hoàn chỉnh trang web của nhà trường để có thể đưa sáng kiến vào thực hiện đại trà cho toàn trường và cho tất cả các bộ môn khác.

*Đối với Tổ chuyên môn:

Mỗi một học kì, mỗi Tổ chuyên môn nên thực hiện và phải hoàn thiện 1 số (không nhất thiết phải hết) đơn vị kiến thức cần sử dụng CNTT và tích hợp truyền thông – như thế dần tiến tới xây dựng hoàn thiện kho tư liệu cho tổ mình (có thể xem như bộ đồ dùng dạy học) mọi giáo viên có quyền lấy để sử dụng cho bài giảng của mình. Có như thế thì vừa đỡ mất thời gian của giáo viên vừa có thể khai thác hiệu quả CNTT.

Thường xuyên tổ chức những chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT và truyền thông để các giáo viên có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Cần xây dựng một danh mục những đơn vị kiến thức, bài, chương cần có sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông ngay từ đầu năm học;

Với những đơn vị kiến thức khó bắt buộc phải sử dụng CNTT và truyền thông thì nên phân công cho giáo viên trong tổ tìm kiếm trên mạng Internet hoặc xây dựng để minh họa cho bài học, có dạy thử nghiệm và rút kinh nghiệm trong Tổ.

           *Đối với giáo viên:

Giáo viên cần chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, khả năng sử dụng CNTT. Chủ động chia sẻ và được chia sẻ với các giáo viên khác về những gì mình biết và chưa biết trong chuyên môn cũng như việc sử dụng CNTT và truyền thông.

Cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện được nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực khác.

Với mỗi đơn vị kiến thức nên suy nghĩ, lựa chọn phương pháp thích hợp nhất để dạy sao cho phát huy được tư duy của học sinh.

Cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh, bản đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ khi thiết kế bài giảng điện tử. sau đó mới bắt tay vào soạn giảng.

Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này những vấn đề mà tôi đưa ra mới chỉ là những suy nghĩ ban đầu, với hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp thiết thực và quý báu của các nhà quản lí, của đội ngũ những người làm công tác giáo dục quốc phòng an ninh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học môn quốc phòng an ninh ở các trường THPT .

Xin cảm ơn các thầy cô giáo đồng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các em học sinh đã giúp đỡ tạo điều kiện, đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm này.

Xin trân trọng cảm ơn!

                      TÀI LIỆU THAM KHẢO
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